
     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                            Bà V  Thị Thu H  ng 

                                                        Bà Ph   Thị  i . 

Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Võ  u nh Ngọc - Thư ký T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:  ng Tà  

Minh Quân - Kiểm sát viên. 
 

N à  22 và n à  26 tháng 12 năm 2022 tại Ph n  xử án T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 N m K  Kh i N h    phư n    n 

Thành   u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án 

thụ lý số: 388/2022/TLPT-DS, ngày 19 tháng 10 năm 2022, về việc: “Tranh 

ch p h p  ồn  v   tài s n và   i lại tiền l i”. 

Do B n án dân sự sơ thẩm số: 2930/2022/DS-ST ngày 03-8-2022 củ  

Tòa án nhân dân thành phố Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán  cáo. 

Theo  u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số: 5050/2022/  -PT 

ngày 01/11/2022;  u  t  ịnh ho n phi n t   phúc thẩm số:15007/2022/  -

PT n à  21/11/2022 và  u  t  ịnh ho n phi n t   phúc thẩm số: 

15479/2022/Q -PT n à  30/11/2022 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh    iữ : 
 

1. Nguyên đ n:  à Trần Kim P, sinh năm 1968.    

Hộ khẩu thư n  trú: 20  ư n  R  phư n  B, thành phố U, Thành phố 

H. 

Ủ  qu ền ôn  Lưu Trư n  H1  sinh năm 1974 -  ại diện  C  m t . 

 ị  chỉ: 120/1  ư n   , phư n  I, thành phố U, Thành phố H. 

(Gi   ủ  qu ền n à  16/3/2022).  

2. Bị đ n: Ôn  Trần N ọc T1  sinh năm 1963.  

 ị  chỉ: 24  ư n  M  Khu phố F, phư n  N, thành phố U, Thành phố 

H. 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự d  - H nh phúc 

  n án số: 823/2022/DS-PT 

       Ngày:  26 - 12- 2022  
       V/v: Tr nh ch p h p  ồn   

v   tài s n và   i lại tiền l i. 
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Ủ  qu ền ôn  N u ễn Văn T2  sinh năm 1992 -  ại diện  C  m t . 

 ị  chỉ: Ph n  2.3  tần  2  T   nhà C  số 4  ư n  D, phư n  K,  u n 

O, Thành phố H. 

(Gi   ủ  qu ền n à  28/5/2021).  

N ư i b o vệ qu ền và l i ích h p pháp củ  bị  ơn: Công ty V - c  

Lu t sư N u ễn Thị  ích N  C  m t . 

3. Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông N u ễn Du  M  sinh năm 1967; 

 ị  chỉ: 675   ư n  J, Khu phố E  phư n  L, thành phố U, Thành phố 

H. 

Ủ  qu ền ôn  Lưu Trư n  H1  sinh năm 1974 -  ại diện  C  m t . 

 ị  chỉ: 120/1  ư n   , phư n  I, thành phố U, Thành phố H. 

 (Gi   ủ  qu ền n à  16/3/2022).  

3.2.  à L  Thị Thu H2  sinh năm 1964  V n  m t . 

 ị  chỉ: 163E  ư ng G  phư n  Y, thành phố U, Thành phố H. 

 . Ng ời  h ng c  :  ị  ơn - Ông Trần N ọc T1. 

    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo b n án sơ thẩm  sự việc  ư c t m t t như s u: 

  Theo Đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn bà Trần Kim P có ông Lưu Trường H1 là người đại diện theo ủy quyền 

trình bày: à Trần Kim P cho ôn  Trần N ọc T1 vay 2.000.000.000  ồn  

 H i tỷ  ồn   theo Gi   xác nh n v   tiền n à  05/3/2018  l i su t thỏ  thu n 

1%/tháng  khôn   hi tron   i   v   tiền   th i hạn v   10  Mư i  thán . Ôn  

T1    nh n  ủ số tiền 2.000.000.000  ồn   H i tỷ  ồn ). Sau khi vay ông T1 

khôn  tr  n   ốc và l i cho bà P.   n n à  29/4/2020, ông T1 tr  

500.000.000  ồn   Năm trăm triệu  ồn ) và ngày 09/02/2021, ông T1 tr  

100.000.000  ồn   Một trăm triệu  ồn )  tổn  cộn  ông T1 tr  n   ốc là 

600.000.000  ồn    áu trăm triệu  ồn   th  n ưn  cho   n n  .  

Bà P   u cầu ôn  T1 và v  ông T1 là bà L  Thị Thu H2 ph i tr  lại số 

tiền còn n   ốc là 1.400.000.000  ồn   Một tỷ bốn trăm triệu  ồn ); N  l i 

tron  hạn 200.000.000  ồn   H i trăm triệu  ồn ); N  l i quá hạn 

1.014.750.000  ồn   Một tỷ khôn  trăm mư i bốn triệu b   trăm năm mươi 

n àn  ồn ). Tổn  cộn  n   ốc và l i tạm tính   n n à  09/5/2022 là 

2.614.750.000  ồn   H i tỷ sáu trăm mư i bốn triệu b   trăm năm mươi 

n àn  ồn ).  

Tại phi n t   sơ thẩm  n u  n  ơn bà P   u cầu ôn  T1 và bà H2 thanh 

toán n   ốc  n  l i tron  hạn và lãi quá hạn theo qu   ịnh củ  pháp lu t. 

Tại bản tự khai, Biên bản công khai chứng cứ, biên bản hòa giải, Biên 

bản đối chất và tại phiên tòa sơ th m, bị đơn ông Trần Ngọc T1 có ông 

Nguyễn Văn T2 là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 05/3/2018, 

ôn  Trần N ọc T1 ký Gi   xác nh n v   tiền củ  bà Trần Kim P số tiền 

2.000.000.000  ồn   H i tỷ  ồn  . Th i hạn tr  lại  ủ tiền  ốc tron  v n  01 

(Một  thán , không thỏ  thu n l i su t. Sau khi vay, ông T1    tr  n  cho bà 
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P 03 lần  cụ thể: Lần 1: N à  25/4/2020  ôn  T1 tr  cho bà P 200.000.000 

 ồn  (tại  uán cà ph   ần N ân hàn  Vietcomb nk  ôn  T1  ửi 200.000.000 

 ồn  cho ôn  N u ễn Du  M là chồn  củ  bà P). Lần 2: N à  29/04/2020  

ông T1 tr  cho bà P 500.000.000  ồn   Năm trăm triệu  ồn ). Lần 3: N à  

09/02/2021, ông T1 tr  cho bà P 100.000.000  ồn   Một trăm triệu  ồn ). 

Tổn  số tiền ôn  T1    tr  cho bà P là 800.000.000  ồn   Tám trăm triệu 

 ồn   n n c n n  lại  1.200.000.000  ồn   Một tỷ h i trăm triệu  ồn ). 

Tron  quá tr nh thu th p ch n  c    c p sơ thẩm  bị  ơn ông T1 có  ơn 

  u cầu ph n tố,   u cầu n u  n  ơn tr  lại cho bị  ơn số tiền l i mà bị  ơn 

   tr  th   cho n u  n  ơn tại N ân hàn  Nôn  n hiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt N m - Chi nhánh  ôn   ài G n là 691.200.000  ồn    áu trăm 

chín mươi mốt triệu h i trăm ngàn  ồn  . 

Ngày 27/4/2018, v  chồn  ôn  T1 và bà H2 thỏ  thu n ký “H p  ồn  

  t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn    t  ” với v  

chồn  bà P, ông M  nhà   t chu ển như n  tại  ị  chỉ: Số 20  ư n  T Khu 

phố 3  phư n  B,  u n 2 (nay là thành phố U), Thành phố H. Giá chu ển 

như n  6.500.000.000  ồn    áu tỷ năm trăm triệu  ồn  . Tại th i  iểm ký 

h p  ồn   v  chồn  bà P   t cọc cho v  chồn  ôn  T1 2.500.000.000  ồn  

 H i tỷ năm trăm triệu  ồn  .  ố tiền 4.000.000.000  ồn    ốn tỷ  ồn   c n 

lại h i b n thỏ  thu n là v  chồn  bà P sẽ tr  c   ốc và l i cho kho n v   củ  

ông T1 tại A rib nk  ể  i i ch p Gi   ch n  nh n qu ền sử dụn  nhà   t 

  n  th  ch p tại A rib nk và v  chồn  ôn  T1 làm thủ tục s n  t n nhà   t 

cho v  chồng bà P.   u     v  chồn  bà P khôn  thực hiện l i h   là tr  tiền 

 ốc  l i tại A rib nk và cũn  khôn  th nh toán số tiền c n lại kể từ n à    t 

cọc.   n thán  7/2020  bà P mới tr  số tiền 4.000.000.000  ồn    ốn tỷ 

 ồn    ể ôn  T1 tr  n  A rib nk,  i i ch p Gi   ch n  nh n qu ền sử dụn  

nhà   t, tại  ị  chỉ:  ố 20  ư n  T và v  chồn  ôn  T1 ti n hành thủ tục 

s n  t n nhà   t tr n cho v  chồn  bà P. Gi o dịch mu  bán nhà    thực hiện 

xon  vào năm 2020 nhưn  v  chồn  bà P chư  th nh toán cho v  chồn  ôn  

T1 số tiền l i mà h i b n thỏ  thu n vào n à  27/4/2018. Th i  i n v  chồn  

bà P ch m th nh toán cho v  chồn  ôn  T1 là 27 tháng (từ n à  27/4/2018 

  n n à  27/7/2020  n n ôn  T1 ti p tục tr  tiền l i hàn  thán  cho 

A rib nk. Căn c   ổ  i o dịch củ  A rib nk thể hiện Côn  t  TNHH Kinh 

doanh Than Q do ôn  Trần N ọc T1 làm Giám  ốc    tr  l i 691.200.000 

 ồn    áu trăm chín mươi mốt triệu h i trăm n àn  ồn )  ối với kho n n  

tiền  ốc 4.000.000.000  ồn    ốn tỷ  ồn ). Do v    ôn  T1 chỉ ch p nh n 

tr  cho bà P số tiền c n n  s u khi kh u trừ tiền l i tr  cho A rib nk là 

1.200.000.000  ồn  - 691.200.000  ồn   tiền l i tr  cho N ân hàn   = 

508.800.000  ồn   là số tiền n   ốc).  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Duy M có ông Lưu 

Trường H1 là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ông M là chồn  bà P. 

Ông M thốn  nh t với ý ki n và   u cầu củ  bà P. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Thu H2 trình bày: Bà 

H2 là v  ôn  T1. Bà H2  ồn  ý với ý ki n ôn  T1, ch p nh n tr  cho bà P số 
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tiền c n lại s u khi kh u trừ tiền l i tr  cho A rib nk là 1.200.000.000  ồn  - 

691.200.000  ồn  = 508.800.000  ồn   Năm trăm lẻ tám triệu tám trăm n àn 

 ồn  . 

   Tại B n án dân sự sơ thẩm số: 2930/2022/DS - ST ngày 03 - 8 - 2022 

củ  T   án nhân dân thành phố Thủ   c, Thành phố H, tu  n xử: 

 1.Ch p nh n   u cầu củ  n u  n  ơn.  

 uộc ôn  Trần N ọc T1 và bà L  Thị Thu H2 c  trách nhiệm li n  ới 

tr  n    cho bà Trần Kim P và ôn  N u ễn Du  M số tiền n   ốc 

1.400.000.000  ồn   Một tỷ bốn trăm triệu  ồn   và n  l i tạm tính từ n à  

05/3/2018   n n à  03/8/2022 là 1.033.917.000  ồn   Một tỷ khôn  trăm b  

mươi b  triệu chín trăm mư i b   n àn  ồn ). Tổn  cộn  n   ốc và l i là: 

2.433.917.000  ồn   H i tỷ bốn trăm b  mươi b  triệu chín trăm mư i b   

n àn  ồn )  theo “Gi   xác nh n v   tiền” n à  05/3/2018. Phươn  th c 

th nh toán làm một   t.  

2. Kể từ n à  bà Trần Kim P và ôn  N u ễn Du  M c   ơn   u cầu thi 

hành án n u ôn  Trần N ọc T1 và bà L  Thị Thu H2 khôn  thực hiện ho c 

thực hiện khôn   ầ   ủ n h   vụ chi tr  số tiền n i tr n th  hàn  thán  ôn  

T1 và bà H2 c n ph i tr  l i  ối với số tiền ch m tr  tươn   n  với th i  i n 

ch m tr . M c l i su t ch m tr  do các b n thỏ  thu n nhưn  khôn   ư c 

vư t quá 20%/năm củ  kho n tiền tính tr n n h   vụ chi tr . N u các b n 

khôn  c  thỏ  thu n th  l i su t bằn  50% m c l i su t  iới hạn qui  ịnh tại 

kho n 1  iều 468  ộ lu t dân sự năm 2015. 

3. Về án phí: Ôn  Trần N ọc T1 và bà L  Thị Thu H2 ph i chịu án phí 

dân sự sơ thẩm là 80.678.340  ồn   Tám mươi triệu sáu trăm b   mươi tám 

n h n b  trăm bốn mươi  ồn ) nhưn   ư c trừ vào số tiền tạm  n  án phí    

nộp là 19.770.000.000  ồn   Mư i chín triệu b   trăm b   mươi n àn  ồn ) 

theo  i n l i thu tạm  n  án phí  lệ phí T   án số: AA/2021/0024767 ngày 

30/11/2021 củ  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố U, Thành phố H. Ông 

T1 và bà H2 ph i nộp là 60.908.340  ồn    áu mươi triệu chín trăm lẻ tám 

n àn b  trăm bốn mươi  ồn ). Các  ươn  sự c n lại khôn  ph i chịu án phí. 

Hoàn lại cho bà Trần Kim P số tiền tạm  n  án phí    nộp là 36.700.000 

 ồn      mươi sáu triệu b   trăm n àn  ồn ) theo Bi n l i thu tạm  n  án 

phí  lệ phí T   án số AA/2018/0028570 n à  31/3/2021 củ  Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố U.  

  N oài r   b n án sơ thẩm c n tuyên về qu ền khán  cáo củ  các  ươn  

sự và qu   ịnh về thi hành án. 

 Ngày 03/8/2022,  bị  ơn ôn  Trần N ọc T1 c   ơn khán  cáo toàn bộ b n án 

sơ thẩm.   

          T i phiên tòa phúc thẩ : 

Các  ươn  sự khôn  thỏ  thu n  ư c với nh u về việc  i i qu  t tr nh 

ch p vụ án. 
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 Ngư i b o vệ qu ền và l i ích h p pháp củ  bị  ơn   u cầu ho n phi n 

t   phúc thẩm  với lý do cần ph i triệu t p bà P, ông M  bà H2  N ân hàn  

Nôn  N hiệp và Phát triển Nôn  thôn - Chi nhánh  ôn   ài G n  Côn  t  

TNHH Kinh doanh Than Q và Văn ph n  Côn  ch n  D c  m t tại phi n 

t   phúc thẩm. 

Ngư i b o vệ qu ền và l i ích h p pháp củ  bị  ơn và bị  ơn ôn  Trần 

Ngọc T1 ủ  qu ền ôn  N u ễn Văn T2 khán  cáo như s u: 

Về tố tụn :T   án c p sơ thẩm xác  ịnh qu n hệ pháp lu t tr nh ch p và 

khôn   ư  N ân hàn  Nôn  N hiệp và Phát triển Nôn  thôn - Chi nhánh 

 ôn   ài G n  Côn  t  TNHH Kinh doanh Than Q và Văn ph n  côn  ch n  

D vào th m  i  tố tụn  tron  vụ án  với tư cách là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ 

liên quan; Khôn  ti n hành phi n  ối ch t  iữ  các  ươn  sự là khôn   ún   vi 

phạm n hi m trọn  thủ tục tố tụn   n n   u cầu hủ  b n án dân sự sơ thẩm.  

Về nội dun : C p sơ thẩm xác  ịnh Gi   xác nh n v   tiền n ày 

05/3/2018 là h p  ồn  v   c  l i  th i hạn v   là 10  Mư i  thán  là khôn  c  

cơ s , áp dụn  qu   ịnh củ  pháp lu t khôn   ún ; C p sơ thẩm xác  ịnh s i 

th i  i n tr  tiền n   ốc, số tiền l i và khôn  xác minh làm r    u cầu ph n tố 

củ  bị  ơn, khôn  ch p nh n   u cầu ph n tố làm  nh hư n    n qu ền l i củ  

bị  ơn. 

 Ông Lưu Trư n  H1  ại diện theo ủ  qu ền bà Trần Kim P là n u  n 

 ơn;  ồn  th i ôn  H1  ại diện theo ủ  qu ền ôn  N u ễn Duy M là n ư i c  

qu ền l i  n h   vụ li n qu n khôn   ồn  ý   u cầu khán  cáo củ  ông T1,  ề 

n hị  iữ n u  n b n án sơ thẩm. 

        N ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n: à L  Thị Thu H2 v n  m t. 

        Đ i diện Viện  iể  s t nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ph t biểu:  

Về tố tụn : Từ khi thụ lý vụ án cho   n khi c   u  t  ịnh  ư  vụ án r  

xét xử  Thẩm phán thực hiện  ún  theo qu   ịnh củ  pháp lu t và tại phi n 

tòa, Hội  ồn  xét xử thực hiện  ún  theo tr nh tự củ   ộ lu t Tố tụn  dân sự 

năm 2015. 

Các  ươn  sự ch p hành  ún  theo qu   ịnh củ  phát lu t. 

Về nội dun :Tại phi n t    bị  ơn khôn  xu t tr nh  ư c ch n  c      ể 

ch n  minh cho việc khán  cáo củ  n nh n n  ề n hị Hội  ồn  xét xử khôn  

ch p nh n   u cầu kháng cáo củ  bị  ơn và  iữ n u  n b n án dân sự sơ 

thẩm. 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

            u khi n hi n c u các tài liệu  ch n  c  c  tron  hồ sơ vụ án  ư c thẩm tr  

tại phi n t   và căn c  vào k t qu  tr nh tụn   tr nh lu n tại phi n t    ý ki n 

phát biểu củ  Viện kiểm sát  Hội  ồn  xét xử nh n  ịnh: 

[1]  à Trần Kim P và ôn  N u ễn Du  M ủ  qu ền ông Lưu Trư n  H1; 

Ôn  Trần N ọc T1 ủ  qu ền ôn  N u ễn Văn T2, việc ủ  qu ền nà  ph  h p 

với  iều 85  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015.  
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[2] Tại phi n t   phúc thẩm bà L  Thị Thu H2 là n ư i c  qu ền l i  

n h   vụ li n qu n v n  m t. Căn c  vào kho n 3  iều 296  ộ lu t Tố tụn  dân 

sự năm 2015  T   án ti n hành phi n t   phúc thẩm xét xử v n  m t bà H2. 

[3] N ư i b o vệ qu ền và l i ích h p pháp củ  bị  ơn   u cầu ho n phi n 

t   phúc thẩm  ể triệu t p bà P, ông M và bà H2 c  m t tại phi n t  . 

[4]  ét  Tại Gi   ủ  qu ền n à  16/3/2022 n u  n  ơn bà Trần Kim P và 

n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n ôn  N u ễn Du  M ủ  qu ền ôn  Lưu 

Trư n  H1 th m  i  tố tụn  tron  vụ án  việc ủ  qu ền nà  là  ph  h p với qu  

 ịnh tại  iều 85  ộ lu t Tố tụn  dân sự năm 2015 n n c p phúc thẩm khôn  cần 

thi t ph i triệu t p bà P và ôn  M c  m t tại phi n t   phúc thẩm. C p phúc thẩm 

chỉ triệu t p ôn  H1 là  ại diện theo ủ  qu ền củ  bà P và ôn  M th m  i  phi n 

t  ;  ối với bà L  Thị Thu H2 là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n, T   án 

c p phúc thẩm triệu t p bà H2 th m  i  phi n t   phúc thẩm lần 1: Vào lúc 14  i  

00 n à  21/11/2022. N à  14/11/2022 ôn  N u ễn Văn T2  ại diện theo ủ  qu ền 

bị  ơn ôn  Trần N ọc T1 c   ơn xin ho n phi n t  ; Bà L  Thị Thu H2 v n  m t 

n n Hội  ồn  xét xử b n hành  u  t  ịnh Ho n phi n t   phúc thẩm số: 

15007/2022/  -PT n à  21/11/2022; Phi n t   phúc thẩm lần 2: Vào lúc 13  i  

30 phút n à  30/11/2022. N à  28/11/2022 N ư i b o vệ qu ền và l i ích h p 

pháp củ  bị  ơn; Bà H2 c   ơn   u cầu ho n phiên t    với lý do bà H2  i khám 

bệnh  c  Gi   h n  i khám bệnh củ   ệnh viện L  Văn Việt n à  27/11/2022 n n 

n à  30/11/2022 c p phúc thẩm b n hành  u  t  ịnh ho n phi n t   phúc thẩm 

số: 15479/2022/       - PT; Phi n t   phúc thẩm lần 3: Vào lúc 14  i  00 n à  

22/12/2022. Các văn b n tố tụn  n u tr n c p phúc thẩm    tốn   ạt trực ti p cho 

bà H2. Tuy nhiên, tại phi n t   phúc n à  22/12/2022 bà H2 ti p tục v n  m t 

khôn  lý do n n c p phúc ti n hành xét xử v n  m t củ  bà H2 theo qu   ịnh củ  

pháp lu t. V  v    N ư i b o vệ qu ền l i và ích h p pháp củ  bị  ơn   u cầu c p 

phúc thẩm ho n phi n t   phúc thẩm n à  22/12/2022  ể triệu t p bà P, ông M và 

bà H2 c  m t tại phi n t   là khôn  cần thi t n n khôn  ch p nh n   u cầu củ  

N ư i b o vệ qu ền và l i ích h p pháp củ  bị  ơn. 

[5]  ị  ơn khán  cáo cho rằn  c p sơ thẩm xác  ịnh qu n hệ pháp lu t 

tr nh ch p và khôn   ư  N ân hàn  Z- Chi nhánh W, Công ty TNHH Kinh 

doanh Than Q và Văn ph n  côn  ch n  D vào th m  i  tố tụn  tron  vụ án  

với tư cách là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n; Khôn  ti n hành phi n 

 ối ch t  iữ  các  ươn  sự là khôn   ún   vi phạm thủ tục tố tụn .  

[6] Tại  ơn kh i kiện n à  11/3/2021 bà P   u cầu ôn  T1 ph i c  n h   

vụ tr  số tiền v   vốn  ốc và  l i, tổn  cộn  2.070.000.000  ồn    út lục số 26 

- 27). N à  31/3/2021 T   án c p sơ thẩm thụ lý vụ án số: 187/2021/TLST-DS 

xác  ịnh qu n hệ pháp lu t “Tr nh ch p h p  ồn  v   tài s n”. Tron  quá tr nh 

thu th p ch n  c    c p sơ thẩm  n à  25/11/2021 ôn  T1 c   ơn   u cầu 

ph n tố    u cầu bà P ph i tr  lại số tiền 918.000.000  ồn  (là số tiền l i mà 

ông T1    tr  cho N ân hàn  Z- Chi nhánh W) và   u cầu c n trừ số tiền l i 

918.000.000  ồn  nà  vào số tiền mà ôn  c n n  củ  bà P là 1.200.000.000 

 ồn  (Bút lục 56  57, 58). Tại Bi n b n phi n t   sơ thẩm  bị  ơn   u cầu c n 
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trừ số tiền l i mà ôn  T1    tr  cho N ân hàn  Z- Chi nhánh W là 691.200.000 

 ồn  và   u cầu c n trừ số tiền l i 691.200.000  ồn  nà  vào số tiền mà ôn  

c n n  củ  bà P là 1.200.000.000  ồn  (Bút lục số 180 - 183). Như v    tron  

trư n  h p nà   lẽ r  c p sơ thẩm ph i xác  ịnh qu n hệ pháp lu t là “Tr nh 

ch p h p  ồn  v   tài s n và   i lại tiền l i” mới  ún  theo qu   ịnh củ  pháp 

lu t. Tu  nhi n  c p sơ thẩm chỉ xác  ịnh qu n hệ pháp lu t tranh ch p vụ án: 

“Tr nh ch p h p  ồn  v   tài s n” là thi u s t n n c p phúc thẩm sử  án phần 

nà  củ  c p sơ thẩm như    nh n  ịnh nêu trên. V  v    ch p nh n   u cầu 

khán  cáo phần nà  củ  bị  ơn ôn  T1. 

[6.1] Tại phi n t   phúc thẩm, bị  ơn   u cầu  ư  N ân hàn  Z- Chi nhánh 

W và Côn  t  TNHH Kinh do nh Than Q vào th m  i  tố tụn , với tư cách là 

n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n  ể làm r  phần l i su t mà Côn  t  TNHH 

Kinh doanh Than Q    tr  l i cho kho n v   củ  Côn  t  Th n Q li n qu n   n tài 

s n th  ch p củ  ôn  T1  bà H2  tại  ị  chỉ: 20  ư n  số T  khu phố 3  phư n  B  

 u n H  n   là thành phố     Thành phố H.  

[6.2] Căn c  vào hồ sơ vụ án thể hiện n à  07/11/2017  iữ  N ân hàn  Z- 

Chi nhánh W và Côn  t  TNHH Kinh do nh Th n Q ký h p  ồn  th  ch p qu ền 

sử dụn    t và tài s n   n liền với   t số: 6280/LCP 2017  ể b o   m cho kho n 

v   củ  Côn  t  Th n Q  ch  khôn  ph i b o   m kho n v   2.000.000.000  ồn  

 H i tỷ  ồn   theo Gi   xác nh n v   tiền n à  05/3/2018  iữ  bà P và ông T1 và 

cũn  khôn  li n qu n   n   u cầu ph n tố củ  bị  ơn   i n u  n  ơn ph i lại tiền 

l i 691.200.000  ồn    áu trăm chín mươi mốt triệu h i trăm n àn  ồn ) n n 

c p sơ thẩm khôn   ư  N ân hàn  Nôn  n hiệp và Phát triển Nôn  thôn Việt N m 

và Côn  t  TNHH Kinh do nh Th n Q vào th m  i  tố tụn  tron  vụ nà , với tư 

cách là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n là  ún . 

 ối với   u cầu  ư  Văn ph n  côn  ch n  D vào th m  i  tố tụn   với tư 

cách là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n tron  vụ án. Hội  ồn  xét xử  xét 

th  , n à  20/7/2020 Văn ph n  Côn  ch n  D ch n  nh n h p  ồn  ủ  qu ền 

 iữ  b n ủ  qu ền ôn  T1  bà H2 và b n  ư c ủ  qu ền ôn  M. Tron  quá tr nh 

thu th p ch n  c    c p sơ thẩm,  các  ươn  sự khôn  tr nh ch p h p  ồn  ủ  

qu ền n à  20/7/2020 và cũn  khôn  c    u cầu hủ  h p  ồn  ủ  qu ền nà  n n 

c p sơ thẩm khôn   ư  Văn ph n  côn  ch n  D vào th m  i  tố tụn   với tư cách 

là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n là  ún . V  v    khôn  ch p nh n   u cầu 

khán  cáo củ  bị  ơn   u cầu  ư  N ân hàn  Z- Chi nhánh W, Công ty TNHH 

Kinh doanh Than Q và Văn ph n  côn  ch n  D vào th m  i  tố tụn  với tư 

cách là n ư i c  qu ền l i  n h   vụ li n qu n. 

[7]  Căn c  vào tài liệu  ch n  c  c  tron  hồ sơ thể hiện, tại  i n b n 

làm việc n à  18/11/2021  iữ  bà P, ông M, ông T1 và bà H2 củ  c p sơ 

thẩm th  ông T1  bà H2 cho rằn  n à  25/4/2020 ông T1  bà H2    tr  n   ốc 

cho P và ông M 200.000.000  ồn   H i trăm triệu  ồn  . Tu  nhi n  phí  bà 

P và ôn  M phủ nh n (Bút lục số 152). Và tại Bi n b n  ối ch t n à  

13/01/2022 củ  c p sơ thẩm th  bà H2 cho rằn   iữ  các b n c  thỏ  thu n 

việc bà P và ông M nh n tr  l i th   cho ôn  T1 tiền l i v   tại N ân hàn  Z- 
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Chi nhánh W. Phí  bà P và ông M phủ nh n (Bút lục số 155- 158). Như v    

c p sơ thẩm    ti n hành  ối ch t  iữ  các  ươn  sự về số tiền 200.000.000 

 ồn   H i trăm triệu  ồn   mà bị  ơn kh i    tr  cho ôn  M và việc bị  ơn 

cho rằn   iữ  các b n c  thỏ  thu n việc bà P và ôn  M tr  l i thay cho ông 

T1 tại N ân hàn  Z- Chi nhánh W. V  v  , bị  ơn cho rằn  c p sơ thẩm chư  

ti n hành phiên  ối ch t là khôn   ún  nên khôn  ch p nh n   u cầu khán  

cáo phần nà  củ  bị  ơn. 

   [8]  ị  ơn ôn  Trần N ọc T1 khán  cáo cho rằn  c p sơ thẩm xác  ịnh 

Gi   xác nh n v   tiền n à  05/3/2018 là h p  ồn  v   c  l i  xác  ịnh th i 

hạn v   là 10  Mư i  thán  và xác  ịnh th i  i n tr  n   ốc, tiền l i là khôn  

 ún . 

 [9] Căn c  Gi   xác nh n v   tiền n à  05/3/2018  c  nội dun : “Tôi 

Trần N ọc T1,  ị  chỉ:163  ư n  G  phư n  Y   u n H c  v   củ  bà Trần 

Kim P   ị  chỉ: 20  ư n  T  phư n  J   u n H, TP.HCM, với số tiền là 

2.000.000.000  ồn .  ằn  chữ h i tỷ  ồn  ” th  Hội  ồn  xét xử c   ủ cơ 

s  xác  ịnh ông T1 c  v   củ  bà P số tiền vốn  ốc là 2.000.000.000  ồn  

 H i tỷ  ồn   theo Gi   xác nh n vay tiền n à  05/3/2018.  

  ét  phí  ông T1 và bà H2 khai, sau khi vay ngày 25/4/2020, ông T1 tr  

cho ông M  là chồn  củ  bà P  số tiền vốn  ốc 200.000.000  ồn   H i trăm 

triệu  ồn  ; Ngày 29/4/2020 tr  500.000.000  ồn   Năm trăm triệu  ồn ) và 

ngày 09/02/2021 tr  100.000.000  Một trăm triệu  ồn ). Tổn  cộn  ôn  T1 

   tr  số tiền vốn  ốc cho bà P và ông M là 800.000.000  ồn   Tám trăm 

triệu  ồn ) nên ông T1 và bà H2 c n n  lại vốn  ốc củ  bà P là 

1.200.000.000  ồn   Một tỷ h i trăm triệu  ồn ). Tron  khi     phí  bà P và 

ông M chỉ thừ  nh n ngày 29/4/2020 ông T1 tr  số tiền vốn  ốc là 

500.000.000  ồn   Năm trăm triệu  ồn ) và n à  09/02/2021 tr  

100.000.000  ồn   Một trăm triệu  ồn )  tổn  cộn  ôn  T1 tr  tiền vốn  ốc 

là 600.000.000  ồn    áu trăm triệu   ồn  nên ông T1 và bà H2 c n n  lại 

củ  bà P số tiền vốn  ốc là 1.400.000.000  ồn   Một tỷ bốn trăm triệu  ồn  ; 

C n  ối với số tiền 200.000.000  ồn   H i trăm triệu  ồn   mà bị  ơn kh i 

   tr  cho n u  n vào n à  25/4/2020 th  phí  bà P và ôn  M phủ nh n. Ông 

T1 và bà H2 lại khôn  c  ch n  c  ch n  minh cho l i kh i củ  m nh. V  

v    c p sơ thẩm xác  ịnh bị  ơn tr  số tiền vốn  ốc cho bà P, tổn  cộn  là 

600.000.000  ồn    áu trăm triệu  ồn   nên bị  ơn c n n  số tiền vốn  ốc là 

1.400.000.000  ồn   Một tỷ bốn trăm triệu  ồn  , buộc ông T1 và bà H2 ph i 

c  trách nhiệm tr  số tiền  ốc n u trên cho bà P và ôn  M là c  căn c  n n 

khôn  ch p nh n   u cầu khán  cáo phần nà  củ  bị  ơn. 

 [9.1] Căn c  vào Gi   xác nh n v   tiền n à  05/3/2018, c  nội 

dun :“Hôm n    n à  05/3/2018. Tôi Trần N ọc T1  c  v   củ  bà Trần Kim 

P  với số tiền là 2.000.000.000  ồn   với l i su t thỏ  thu n. Tôi sẽ tr  lại  ủ 

số tiền vốn và tiền l i tron  v n  10 thán  ”. Hội  ồn  xét xử c   ủ cơ s  

xác  ịnh n à  05/3/2018 n u  n  ơn cho bị  ơn v   số tiền 2.000.000.000 

 ồn   H i tỷ  ồn  ,  ôi b n c  thỏ  thu n l i su t nhưn  khôn   hi cụ thể l i 
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su t b o nhi u phần trăm một thán ;  ồn  th i h i b n thỏ  thu n th i hạn 

v   là 10 (Mư i  thán . Phí  n u  n  ơn cho rằn  h i b n thỏ  thu n l i su t 

1%/thán  nhưn  phí  bị  ơn phủ nh n, n u  n  ơn lại khôn  c  ch n  c  

ch n  minh l i kh i củ  m nh n n khôn  c  cơ s  ch p nh n l i kh i củ  

n u  n  ơn cho rằn  h i b n thỏ  thu n l i su t là 1%/thán . C n  ối với l i 

kh i củ  ông T1 và bà H2 cho rằn  h i b n khôn  c  thỏ  thu n l i su t và 

th i hạn v   là 01  Một  thán   ch  khôn  ph i là 10  Mư i  thán  như phí  

n u  n  ơn kh i nhưn  ông T1 và bà H2 khôn  c  ch n  c  ch n  minh nên 

không ch p nh n l i kh i củ  ông T1 và bà H2. Do v    c p sơ thẩm xác  ịnh 

h p  ồn  v   tiền n à  05/3/2018  iữ  n u  n  ơn và bị  ơn là h p  ồn  

v   c  l i su t và xác  ịnh th i hạn v   là 10  Mư i  thán  là c  căn c  n n 

khôn  ch p nh n   u cầu khán  cáo phần nà  củ  bị  ơn. 

 ối với   u cầu củ  n u  n  ơn   u cầu ông T1 và bà H2 tr  l i theo 

qu   ịnh củ  pháp lu t  tính từ n à  06/3/2018 cho   n n à  xét xử sơ thẩm. 

Như    nh n  ịnh tr n,  â  là h p  ồn  v   tài s n c  l i về n u  n t c ông 

T1 và bà H2 tr  tiền l i cho bà P và ôn  M cho   n khi tr  h t số n   do v  , 

với   u cầu tr  l i củ  n u  n  ơn là c  cơ s  ch p nh n; Tuy nhiên, Gi   

v   tiền n à  05/3/2018 khôn  xác  ịnh r  l i su t. Do v    căn c  vào 

kho n 2  iều 468  ộ lu t dân sự năm 2015 qu   ịnh: “  Tron  trư n  h p 

các b n c  thỏ  thu n về việc tr  l i  nhưn  khôn  xác  ịnh r  l i su t ho c 

c  tr nh ch p về l i su t th  l i su t  ư c xác  ịnh bằn  50% m c l i su t 

 iới hạn qu   ịnh tại kho n 1  iều nà  tại th i  iểm tr  n  ”. V  v   số tiền 

l i  ư c tính như s u:  

       ố tiền l i  ư c tính từ n à  06/3/2018 cho   n n à  06/01/2019 là           

10 thán   l i su t là 10%/năm : 12 thán    0 83%/thán . 

2.000.000.000  ồn  x 0.83%/thán   x 10 thán  =  166.000.000  ồn . 

       ố tiền l i  ư c tính từ n à  07/01/2019   n n à  28/4/2020 là 15 thán  

21 n à   bị  ơn và bà H2 tr  tiền l i quá hạn với l i su t là 15%/năm : 12 

thán    1,25%/thán . 

      2.000.000.000  ồn  x 1 25%/thán  x (15 thán    21/30) = 392.500.000 

 ồn . 

        n n ày 29/4/2020 bị  ơn tr  vốn  ốc 500.000.000  ồn  n n c n n  lại 

1.500.000.000  ồn .  ố tiền l i quá hạn với l i su t là 1 25%/thán    ư c 

tính từ n à  29/4/2020   n n à  08/02/2021 là 9 thán  09 n à . 

     1.500.000.000  ồn  x 1,25%/thán  x ( 9 thán    9/30) = 174.375.000 

 ồn . 

       n n à  09/02/2021 bị  ơn tr  vốn  ốc là 100.000.000  ồn  n n c n n  

lại 1.400.000.000  ồn .  ố tiền l i quá hạn với l i su t là 1 25%/thán    ư c 

tính từ n à  09/02/2021   n n à  xét xử sơ thẩm  n à  03/8/2022  là 17 

thán  24 n à . 
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    1.400.000.000  ồn  x 1 25%/thán  x  17 thán    24/30    311.500.000 

 ồn . 

       Tổn  cộn   số tiền l i ôn  T1 và bà H2 ph i tr  cho bà P và ôn  M là: 

166.000.000  ồn  + 392.500.000  ồn    174.375.000  ồn    311.500.000 

 ồn    1.044.375.000  ồn . 

       Như v    tổn  cộn  số tiền ông T1 và bà H2 ph i tr  cho bà P và ôn  M 

là 1.400.000.000  ồn   vốn    1.044.375.000  ồn   l i  =         2.444.375.000 

 ồn . 

       [9.2]  ét  c p sơ thẩm, buộc ông T1 và bà H2 ph i c  trách nhiệm tr  

cho bà P và ôn  M số tiền vốn  ốc và l i là c  căn c . Tu  nhi n  c p sơ 

thẩm xác  ịnh th i  i n tr  tiền l i tính từ n à  05/3/2018, n à  09/01/2021 

và số tiền l i mà ông T1 và bà H2 ph i tr  cho bà P và ôn  M là 

1.033.917.000  ồn   Một tỷ khôn  trăm b  mươi b  triệu chín trăm mư i b   

n àn  ồn   là chư  chính xác n n c p phúc thẩm sử  án phần nà  củ  c p sơ 

thẩm như    nh n  ịnh tr n. V  v    ch p nh n   u cầu khán  cáo củ  bị  ơn 

cho rằn  c p sơ thẩm xác  ịnh n à  tính l i và số tiền l i là khôn  chính xác.  

       [10]  ị  ơn ôn  Trần N ọc T1 kháng cáo cho rằn  c p sơ thẩm không 

xác minh làm r    u cầu ph n tố và khôn  ch p nh n   u cầu ph n tố củ  bị 

 ơn làm  nh hư n    n qu ền l i củ  bị  ơn. 

[11] Tron  quá tr nh thu th p ch n    c p sơ thẩm và tại phi n t   sơ 

thẩm ông T1 khai ngày 27/4/2018 ông T1 và bà H2 thỏ  thu n ký h p  ồn  

  t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn    t   với bà P, 

ông M,  ối tư n  chu ển như n  là nhà và   t tại  ị  chỉ: Số 20  ư n  T 

Khu phố 3  phư n  B   u n H (nay là thành phố U), Thành phố H. Giá 

chu ển như n  là 6.500.000.000  ồn    áu tỷ năm trăm triệu  ồn  . Tại th i 

 iểm ký h p  ồn    t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử 

dụn    t nêu trên th  bà P, ông M   t cọc cho ôn  và bà H2  2.500.000.000 

 ồn   H i tỷ năm trăm triệu  ồn  .  ố tiền c n lại 4.000.000.000  ồn    ốn 

tỷ  ồn   h i b n thỏ  thu n là bà P, ông M sẽ tr  c   ốc và l i cho kho n v   

củ  ôn  T1 tại N ân hàn  Z- Chi nhánh W  ể  i i ch p tài s n th  ch p là 

căn nhà số 20  ư n  T. Việc thỏ  thu n nà   ư c bà H2 ghi tr n  s u củ  

h p  ồn    t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn    t 

n à  27/4/2018  với nội dun : “  n A khôn  chịu các kho n thu  nào h t và 

l i su t”.   n thán  7/2020  bà P mới tr  4.000.000.000  ồn    ốn tỷ  ồn   

c n lại cho ông  ể ôn  tr  n  cho N ân hàn  Z- Chi nhánh W.   u khi  i i 

ch p th  ôn  và bà H2     i o nhà    t chu ển như n  và làm    làm thủ tục 

s n  t n cho bà P, ông M. Việc  i o dịch, mua bán nhà các b n    thực hiện 

xon  vào năm 2020. Tuy nhiên, bà P và ôn  M không tr  lại tiền l i mà ôn  

   tr  cho N ân hàn . V  v  , ôn  và bà H2   u cầu c n trừ số tiền l i 

691.200.000  ồn   là số tiền l i mà ôn     tr  cho N ân hàn   vào số tiền mà 

ôn  c n n   bà P  cụ thể: N   ốc 1.200.000.000  ồn  - 691.200.000  ồn    

508.800.000  ồn . Như v    ôn  chỉ c n n  số tiền vốn  ốc củ  bà P là 
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508.800.000  ồn  (Năm trăm lẻ tám triệu tám trăm n àn  ồn  . Phí  bà P và 

ông M thừ  nh n ngày 27/4/2018  bà, ông M và ông T1, bà H2 ký h p  ồn  

  t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn    t   tại  ị  

chỉ: Số 20  ư n  T. Giá chu ển như n  là 6.500.000.000  ồn    áu tỷ năm 

trăm triệu  ồn  .   u khi ký h p  ồn  n à  07/4/2018, bà và ôn  M   t cọc 

cho ông T1 và bà H2 2.500.000.000  ồn   H i tỷ năm trăm triệu  ồn   và 

n à  20/7/2020, bà và ôn  M     i o cho ôn  T1  bà H2 số tiền c n lại 

4.000.000.000  ồn    ốn tỷ  ồn   nên ông T1  bà H2     i o nhà và làm thủ 

tục s n  t n. Việc chu ển như n  theo h p  ồn    t cọc và h   mu  bán nhà 

và chu ển như n  qu ền sử dụn    t n à  07/4/2018  iữ  các b n    thực 

hiện xon . C n  ối với việc ôn  T1 và bà H2 cho rằn  n à  07/4/2018 khi 

hai bên ký h p  ồn    t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử 

dụn    t th  bà P và ôn  M h   sẽ thực hiện việc tr  l i th   cho ôn  T1 tại 

N ân hàn  Z- Chi nhánh W là khôn  c ; M t khác  phí  bà H2 tự  hi th m 

vào h p  ồn    t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn  

  t n à  07/4/2018  với nội dun :“  n A khôn  chịu các kho n thu  nào h t 

và l i su t” khôn  c  xác nh n củ  bà P và ôn  M n n bà P và ôn  M khôn  

 ồn  ý   u cầu c n trừ số tiền l i ôn  T1    tr  cho N ân hàn  vào số tiền 

mà ông T1 và bà H2 c n n  củ  bà P và ôn  M.  

[11.1] Xét căn c  vào sự thừ  nh n củ  các  ươn  sự th  việc chu ển 

như n  qu ền sử dụn    t và nhà  , tại  ị  chỉ: 20  ư n  T Khu phố 3  

phư n  B   u n 2 (nay là thành phố U), Thành phố H các b n    thực hiện 

xon  và các b n  ều khôn  c  tr nh ch p nên c p sơ thẩm khôn  xem xét 

việc chu ển như n  qu ền sử dụn    t và nhà   tại  ị  chỉ: 20  ư n  T là 

 ún . C n  ối với việc ông T1 và bà H2 cho rằn  n à  07/4/2018 khi ký h p 

 ồn    t cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn    t th  

hai bên c  thỏ  thu n là bà P, ông M sẽ tr  l i cho kho n v   củ  ôn  T1 tại 

N ân hàn  Z- Chi nhánh W và việc thỏ  thu n nà   ư c bà H2  hi tr n  s u 

củ  h p  ồn   với nội dun : “  n A khôn  chịu các kho n thu  nào h t và l i 

su t” nhưn  phí  bà P và ôn  M phủ nh n  ôn  T1 và bà H2 lại khôn  c  c  

ch n  c  ch n  minh cho l i kh i củ  m nh; M t khác  căn c  h p  ồn    t 

cọc và h   mu  bán nhà và chu ển như n  qu ền sử dụn    t n à  

27/4/2018, tại m t s u tr n  2 chỉ  hi:“  n A khôn  chịu các kho n thu  nào 

h t và l i su t” nằm tại một m t tr n  ri n  do bà H2 tự  hi  khôn   ư c bà P 

và ông M thừ  nh n;  ồn  th i  nội dun  cũn  khôn   hi r  bên A khôn  

chịu l i su t  ối với số tiền v   nào,  iữ  n ư i cho v   và n ư i v   là  i và 

th i  i n v   tiền n n khôn  ch p nh n l i kh i củ  ôn  T1 và bà H2. Do 

v    c p sơ thẩm khôn  ch p nh n   u cầu ph n tố củ  bị  ơn    u cầu 

n u  n  ơn ph i tr  tiền l i mà bị  ơn    tr  tại N ân hàn  Nôn  n hiệp và 

Phát triển Nôn  thôn Việt N m là 691.200.000  ồn    áu trăm chín mươi 

mốt triệu h i trăm n àn  ồn   là c  căn c  n n khôn  ch p nh n   u cầu 

khán  cáo củ  bị  ơn ông T1. 
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 [12]  ét  tại   n án dân sự sơ thẩm  c p sơ thẩm c  nh n  ịnh khôn  

ch p nh n   u cầu ph n tố củ  bị  ơn là c  căn c . Tuy nhiên, tại phần qu  t 

 ịnh th  c p sơ thẩm khôn  tu  n: “Khôn  ch p nh n   u cầu ph n tố củ  bị 

 ơn ông T1   u cầu bà P ph i tr  lại số tiền l i mà ông T1    tr  cho N ân 

hàn  Z- Chi nhánh W 691.200.000  ồn    áu trăm chín mươi mốt triệu h i 

trăm n àn  ồn  ” thi u s t. V  v    c p phúc thẩm sử  án phần nà  củ  c p 

sơ thẩm như    nh n  ịnh tr n. 

[12.1] Tại phần nh n  ịnh củ  b n án dân sự sơ thẩm số: 2930/2022/D -

 T n à  03/8/2022 củ  T   án nhân dân thành phố U  Thành H  nh n  ịnh về 

án phí như s u: “ ông T1 và bà H2 ph i chịu án phí dân sự sơ thẩm tr n số 

tiền ph i tr  cho n u  n  ơn  án phí là 80.678.340  ồn   ”. Và tại phần 

 u  t  ịnh  tu  n: “Về án phí: Ôn  T1 và bà H2 ph i chịu án phí dân sự sơ 

thẩm là 80.678.340  ồn   ”. 

       [12.2]  ét, như    nh n  ịnh tr n  do ôn  T1 và bà H2 ph i c  trách 

nhiệm tr  tiền cho bà P và ôn  M nên c p sơ thẩm xác  ịnh ôn  T1 và bà H2 

ph i chịu án phí là  ún . Tu  nhi n  c p sơ thẩm chỉ xác  ịnh án phí  ối với 

số tiền mà ôn  T1 và bà H2 ph i tr  cho n u  n  ơn; C n  ối với   u cầu 

ph n tố củ  bị  ơn   u cầu n u  n  ơn ph i tr  lại số tiền l i là 691.200.000 

 ồn    áu trăm chín mươi mốt triệu h i trăm n àn  ồn   nhưn  c p sơ thẩm 

khôn  xác  ịnh bị  ơn và bà H2 ph i chịu án phí  ối với   u cầu ph n tố 

khôn   ư c ch p nh n là thi u s t n n c p phúc thẩm sử  án phần nà  củ  

c p sơ thẩm, như s u: Do   u cầu ph n tố củ  bị  ơn khôn   ư c ch p nh n 

nên ông T1 và bà H2 ph i chịu án phí là 31.648.000  ồn      mưoi mốt triệu 

sáu trăm bốn mươi tám n àn  ồn  . Như v    tổn  cộn  ôn  T1 và bà H2 

ph i chịu án phí dân sự sơ thẩm là 112.535.500  ồn  (80.887.500  ồn    

31.648.000  ồn  .  

        [13] Từ nh n  ịnh tr n  Hội  ồn  xét xử ch p nh n một phần   u cầu 

khán  cáo củ  bị  ơn ôn  Trần N ọc T1;  ử  một phần b n án dân sự sơ 

thẩm như    nh n  ịnh n u tr n. 

          ét   ại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  ề n hị  iữ n u  n 

b n án dân sự sơ thẩm là không c  cơ s  n n không  ư c ch p nh n. 

          ét  ề n hị củ  N ư i b o vệ qu ền và l i ích h p pháp củ  bị  ơn   u 

cầu hủ  b n án dân sự sơ thẩm là khôn  c  cơ s  n n khôn   ư c ch p nh n. 

 [14] Các nội dun  khác  các  ươn  sự khôn  khán  cáo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n hị n n  iữ n uyên.  

[15] Án phí dân sự phúc thẩm:Do sử  b n án dân sự sơ thẩm n n ôn  

Trần N ọc T1 khôn  ph i chịu. Ông T1  ư c hoàn lại 300.000  ồn      trăm 

n àn  ồn  . 

   V  các lẽ tr n; 
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                             UYẾT ĐỊNH: 

            -Căn c  vào kho n 2  iều 148 và kho n 2  iều 308 củ   ộ lu t Tố 

tụn  dân sự năm 2015; 

  -Căn c  N hị qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  

b n Thư n  vụ  uốc hội qu   ịnh về m c thu  miễn   i m  thu nộp  qu n lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án; 

 -Căn c  Lu t thi hành án dân sự sử   ổi  bổ sun  năm 2014. 

Tuyên   : 

1. Ch p nh n một phần   u cầu khán  cáo củ  bị  ơn ôn  Trần N ọc 

T1. 

2.  ử  một phần b n án sơ thẩm số: 2930/2022/D - T n à  03/8/2022 

củ  T   án nhân dân thành phố Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh.  

3.  Ch p nh n   u cầu kh i kiện củ  n u  n  ơn bà Trần Kim P: 

 uộc ôn  Trần N ọc T1 và bà L  Thị Thu H2 c  n h   vụ li n  ới tr  

cho bà Trần Kim P và ôn  N u ễn Du  M  tổn  số tiền là           

2.444.375.000  ồng  H i tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu b  trăm b   mươi 

lăm n àn  ồn ). Trong    n   ốc là 1.400.000.000  ồn   Một tỷ bốn trăm 

triệu  ồn    tiền l i là 1.044.375.000  ồn   Một tỷ khôn  trăm bốn mươi bốn 

triệu b  trăm b   mươi lăm n àn  ồng). 

Kể từ n à  c   ơn   u cầu thi hành án củ  n ư i  ư c thi hành án cho 

  n khi thi hành án xon  t t c  các kho n tiền n u tr n th  b n ph i thi hành 

án c n ph i chịu kho n tiền l i củ  số tiền c n ph i thi hành án theo m c l i 

su t qu   ịnh tại kho n 2  iều 468 củ   ộ lu t dân sự năm 2015. 

Thi hành tại Chi cục Thi hành án Dân sự c  thẩm qu ền. 

          4. Khôn  ch p nh n   u cầu ph n tố củ  bị  ơn ôn  Trần N ọc T1 về 

việc   u cầu n u  n  ơn bà Trần Kim P tr  lại số tiền l i mà ôn  T1    tr  

cho N ân hàn  Z là 691.200.000  ồn    áu trăm chín mươi mốt triệu h i trăm 

n àn  ồn  . 

5.  n phí dân sự sơ thẩm: Ôn  Trần N ọc T1 và bà L  Thị Thu H2 ph i 

liên  ới chịu là 112.535.500  ồn   Một trăm mư i h i triệu năm trăm b  mươi 

lăm n àn năm trăm  ồn )  ư c trừ vào 19.770.000  ồn   Mư i chín triệu b   

trăm b   mươi n àn  ồn   tiền tạm  ng án phí mà ông T1    nộp theo Biên lai 

thu tiền số AA/2021/002467 ngà   30/11/2021 củ  Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh. Ông T1 và bà H2 c n ph i nộp 

thêm 92.765.500  ồn  (Chín mươi h i triệu b   trăm sáu mươi lăm n àn năm 

trăm  ồn ). 

Hoàn lại cho bà Trần Kim P số tiền tạm  ng án phí 36.700.000  ồn  (Ba 

mươi sáu triệu b   trăm n àn  ồn   mà bà P    nộp theo Biên lai thu tiền tạm 
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 ng án phí số AA/2018/0028570 ngà  31/3/2021 củ  Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh.  

6.  n phí dân sự phúc thẩm:Hoàn lại cho ôn  Trần N ọc T1 tiền tạm  n  

án phí phúc thẩm    nộp là 300.000  ồn      trăm n àn  ồn   theo Biên lai 

thu tiền tạm  n  án phí  lệ phí T   án số: AA/2021/0028136  ngày 17/8/2022 

củ  Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Thủ   c  Thành phố H.  

            Trư n  h p b n án  qu  t  ịnh  ư c thi hành theo qu   ịnh tại  iều 2 

Lu t thi hành án dân sự  th  n ư i  ư c thi hành án dân sự  n ư i ph i thi 

hành án dân sự c  qu ền thỏ  thu n thi hành án  qu ền   u cầu thi hành án  

tự n u ện thi hành án ho c bị cư n  ch  thi hành án theo qu   ịnh tại các 

 iều 6  7  7  và 9 Lu t thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án  ư c thực 

hiện theo qu   ịnh tại  iều 30 Lu t thi hành án dân sự sử   ổi  bổ sun  năm 

2014.   

   n án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể từ n à  tu  n án. 

Nơi nhận: 

- TAND Tối c o; 

- TAND c p c o tại TP.HCM; 

- VK ND c p c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND thành phố Thủ   c;  

- Chi cục THAD  thành phố Thủ   c; 

- Các  ươn  sự;   

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu Văn ph n .                                                                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

(Đã  ý) 

Nguyễn Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


